
 

 

 
BM:CVĐT.01(1) 

ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM 

BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC 

Số: …………./BVĐHYD-KD 

V/v mời chào giá 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2024 

Kính gửi: Quý nhà cung cấp 

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ 

năng lực và kinh nghiệm cung cấp mỹ phẩm theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ 

chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau: 

1. Tên dự toán: Cung cấp mỹ phẩm tại nhà thuốc lần 2 năm 2024; 

2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm. 

3. Thời gian cung cấp hàng hóa, dịch vụ: 12 tháng. 

4. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định. 

5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM- Cơ sở 1, 215 Hồng 

Bàng, phường 11, quận 5, TPHCM. 

6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 06 tháng. 

7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật 

định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu. 

8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước ……. giờ, ngày …../…../2024. 

9. Quy định về tiếp nhận hồ sơ chào giá: 

- Gửi báo giá online qua website: https://bvdaihoc.com.vn/Home/ViewList/31; 

- Gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Khoa Dược (Văn phòng 

nhà thuốc), Tầng trệt, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – 

Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM. 

Người liên hệ: DS. Trần Lệ Hằng           Số điện thoại: (028) 3952 5081 

10. Yêu cầu khác: 

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau: 

+ Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu); 

+ Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ 

sở y tế (nếu có); 

+ Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (nếu có). 

Trân trọng./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Giám đốc (để báo cáo); 

- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin); 

- Lưu: VT, KD (B16-243-tlhang)(01). 

TUQ. GIÁM ĐỐC 

TRƯỞNG KHOA DƯỢC 

 

 

 

Đặng Nguyễn Đoan Trang 

https://bvdaihoc.com.vn/Home/ViewList/31


 

 

 

 

  

PHỤ LỤC. PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT 

(Đính kèm Công văn số …..…./BVĐHYD-KD ngày …… tháng …. năm 2024) 

 

STT Tên danh mục Yêu cầu kĩ thuật ĐVT 
Số 

lượng 

1 

Kem chống 

nắng che  

khuyết điểm - 

màu da SPF 50 

- Thành phần: Ethylhexyl methoxycinnamate 5-

5,75%, Isodecyl neopentanoate, Methylene Bis-

benzotriazolyl tetramethylbutylphenol [nano] 5-

5,5%, Propanediol 4,5-5%, Titanium Dioxide, Iron 

Oxides 

- Thể tích: ≥ 40ml 

- Dạng bào chế: Kem/gel 

Chai/lọ/ống/

tuýp/hộp 
260 

2 

Kem làm mềm 

da dành kích 

ứng (da khô 

tróc vẩy) 

- Thành phần: Glycerin 10-10,5%, urea 

- Thể tích: ≥150ml 

- Dạng bào chế: Kem 

Chai/lọ/ống/

tuýp/hộp 
360 

3 

Kem dưỡng hỗ 

trợ ngăn ngừa 

mụn 

- Thành phần: Glycolic acid 7-7,5%, glycerin, 

gluconolactone, salicylic acid 1-1,5%, 

phenoxyethanol 0,3-0,4%, Glycyrrhiza Inflata root 

extract 

- Thể tích: ≥ 40ml 

- Dạng bào chế: Kem 

Chai/lọ/ống/

tuýp/hộp 
960 

4 

Kem hỗ trợ 

kiểm soát dầu 

và giảm bít tắc 

lỗ chân lông 

- Thành phần: Glycerin, salicylic acid 1-1,5%, 

carnitine, phenoxyethanol 0,4-0,5%, chiết xuất từ rễ 

Glycyrrhiza Inflata 

- Thể tích:  ≥ 50ml 

- Dạng bào chế: Kem 

Chai/lọ/ống/

tuýp/hộp 
880 

5 

Kem hỗ trợ 

cung cấp độ 

ẩm, dưỡng 

chất, giảm khô 

da. 

- Thành phần: Glycerin, dầu hạt Vitis Vinifera, dầu 

Oenothera, phenoxyethanol 0,4-0,5%, citric acid, 

ceramide NP, chiết xuất từ rễ Glycyrrhiza Inflata 

- Thể tích:  ≥ 50ml 

- Dạng bào chế: Kem 

Chai/lọ/ống/

tuýp/hộp 
960 

6 

Kem dưỡng ẩm 

hỗ trợ điều trị 

cho da khô cấp 

tính  

- Thành phần: Vitis Vinifera Seed Oil, Oenothera 

Biennis Oil, Tocopherol, Menthoxypropanediol, 

Ceramide NP, Glycyrrhiza Inflata Root Extract, 

Ascorbyl Palmitate 

- Thể tích: ≥ 40ml 

- Dạng bào chế: Kem 

Chai/lọ/ống/

tuýp/hộp 
960 

7 

Kem kỗ trợ 

giảm tăng sắc 

tố đậm trên da 

giúp làm trắng 

sáng da 

- Thành phần: glycerin 7,5-8%, niacinamide 5-

5,5%, PEG-12 dimethicone/PPG-20 crosspolymer 

4,5-5%, lactobionic acid  4-4,5%, tranexamic acid 

2-2,5% 

- Khối lượng: ≥ 30g 

- Dạng bào chế: Kem/Gel 

Chai/lọ/ống/

tuýp/hộp 
720 

8 

Gel làm dịu da 

giúp giảm kích 

ứng dung tích 

nhỏ 

- Thành phần: Menthol, laureth-9 (polidocanol)  3-

3,75%, glycerin 4,5-5%, betaine, natri hyaluronate, 

pentylene glycol  4-4,5%, butylene glycol 

- Khối lượng: 10-20g 

- Dạng bào chế: Kem/ Gel 

Chai/lọ/ống/

tuýp/hộp 
1,560 

9 

Kem dưỡng 

giúp phục hồi 

hàng rào da 

- Thành phần: Hydrogenated Olive Oil 7,5-8%. 

Dimethicone 2,5-3%, Avena Sativa (Oat) Kernel 

Extract, Yogurt Extract (Probiotic)  

- Thể tích: ≥ 75ml 

- Dạng bào chế: Kem 

Chai/lọ/ống/

tuýp/hộp 
840 



 

 

 

 

STT Tên danh mục Yêu cầu kĩ thuật ĐVT 
Số 

lượng 

10 

Kem dưỡng ẩm 

dành cho da 

khô 

- Thành phần: Glycerin 10,5-11%, Olea Europaea 

(Olive) Fruit Oil 7,5-8%, Dimethicone 2,5-3% 

- Thể tích: ≥ 75ml  

- Dạng bào chế:  Kem 

Chai/lọ/ống/

tuýp/hộp 
720 

11 

Sữa tắm dưỡng 

ẩm toàn thân 

cho tất cả các 

loại da  

- Thành phần: Glycerin 5,8-6%, Sorbitol 1,9-2%, 

Triticum Vulgare (Wheat) Germ Oil, Citric Acid  

- Thể tích: ≥ 400ml 

- Dạng bào chế: Kem/ sữa tắm 

Chai/lọ/ống/

tuýp/hộp 
600 

12 

Viên uống hỗ 

trợ ngăn ngừa 

lão hóa, cấp ẩm 

da 

- Thành phần:  L-Glutathion 450-500mg,  Acid 

Lipoic 15-20mg, Hyaluronic Acid Nacl  

- Dạng bào chế: Viên 

Viên  108,000 

13 

Viên uống hỗ 

trợ mọc tóc, 

móng chắc 

khỏe 

- Thành phần: L- Cystein 500- 550mg, Vitamin B5, 

Vitamin B6, Biotin 

- Dạng bào chế: Viên 

Viên  108,000 

14 

Viên uống hỗ 

trợ làm giảm 

tiết bã nhờn  

- Thành phần: Phức hợp Kẽm Methionine, Vitamin 

C, Vitamin A, Crom Picolinate, nấm men Selen,  

Chiết xuất mầm đậu nành 

- Dạng bào chế: Viên 

Viên  36,000 

15 

Viên uống hỗ 

trợ giúp dưỡng 

sáng da, tăng 

tính đàn hồi 

cho da 

- Thành phần: Chiết xuất vỏ thông 40-60mg, 

Vitamin C 50-100mg, chiết xuất D.Salina, chiết 

xuất cà chua 25-30mg, chiết xuất mầm gạo, vitamin 

E 

- Dạng bào chế: Viên 

Viên  36,000 

16 

Viên uống hỗ 

trợ chống oxy 

hóa, lão hóa da 

- Thành phần: Vitamin E thiên nhiên (D-alpha 

tocopherol), hỗn hợp Tocopherol (D-beta, D-delta, 

D-gamma tocopherol).                    

   - Dạng bào chế: Viên 

Viên  43,200 

17 

Viên uống hỗ 

trợ chống oxy 

hóa, làm sáng 

da 

 

- Thành phần: Liposomal glutathione 250-300mg, 

Liposomal Vitamin C  

- Dạng bào chế: Viên 

Viên  72,000 

18 

Viên uống 

chống nắng hỗ 

trợ sáng da 

- Thành phần: Chiết xuất dương xỉ (Polypodium 

leucotomos extract) 300-400mg, Chiết xuất 

Malpighia glabra (Acerola extract), L-Glutathion, 

Vitamin E 

- Dạng bào chế: Viên 

Viên  86,400 

19 

Tinh chất hỗ 

trợ cung cấp độ 

ẩm  làm sáng, 

trẻ hóa da 

- Thành phần: Niacinamide, Hyaluronic Acid, 

Retinol 

- Thể tích: ≥20ml 

- Dạng bào chế: Serum/nhũ tương 

Chai/lọ/ống/

tuýp/hộp 
200 

20 

Dưỡng ẩm, 

chống nhăn và 

giúp sáng da 

- Thành phần: Beta-Glucan, Hydrolyzed Collagen, 

Glycyrrhiza Uralensis (Licorice) Root Extract, 

Centella Asiatica Extract, Niacinamide, Panthenol, 

Hyaluronic Acid 

- Thể tích: ≥30ml 

- Dạng bào chế: Serum/tinh chất/nhũ tương 

Chai/lọ/ống/

tuýp/hộp 
200 

21 

Kem chống 

nắng và che 

khuyết điểm 

- Thành phần: Bis-Ethylhexyloxyphenol 

Methoxyphenyl Triazine, Isoamyl p-

Methoxycinnamate, Titaniumdioxide, Zinc Oxide 

- Thể tích: ≥50ml 

- Dạng bào chế: Kem/sữa/gel 

Chai/lọ/ống/

tuýp/hộp 
200 



 

 

 

 

STT Tên danh mục Yêu cầu kĩ thuật ĐVT 
Số 

lượng 

22 

Kem hỗ trợ 

giúp dưỡng ẩm 

phục hồi da 

- Thành phần: Centella Asiatica Extract, Beta-

Glucan 

- Thể tích: ≥50ml 

- Dạng bào chế: Kem/sữa/gel 

Chai/lọ/ống/

tuýp/hộp 
200 

23 

Dung dịch xịt 

hỗ kiển soát 

mụn và dầu 

nhờn 

- Thành phần: Camellia Sinensis Leaf Extract 3-

3,5%,  Zinc PCA, Bacillus/Houttuynia Cordata 

Extract Ferment Filtrate 25-25,75%, Melaleuca 

Alternifolia (Tea Tree) Leaf Oil 

- Thể tích: ≥100ml 

- Dạng bào chế: dung dịch 

Chai/lọ/ống/

tuýp/hộp 
200 

24 

Gel rửa mặt hỗ 

trợ kiểm soát 

nhờn hỗ trợ làm 

sáng da 

-Thành phần: Myristic Acid, Stearic Acid 

- Thể tích: ≥120ml 

- Dạng bào chế: Gel 

Chai/lọ/ống/

tuýp/hộp 
100 

25 

Serum giúp trẻ 

hóa, dưỡng 

sáng da 

- Thành phần: Retynil palmitate 3-3,5%, disodium 

acetyl glucosamine phosphate, d-panthenol 

- Thể tích: ≥30ml 

- Dạng bào chế: Kem/Serum/Nhũ tương 

Chai/lọ/ống/

tuýp/hộp 
100 

26 

Kem hỗ trợ 

kiềm dầu giảm 

thâm mụn trên 

da 

- Thành phần:  Salicylic Acid 1,8-2%, 

Isobutylamido Thiazolyl Resorcinol 0,1-0,3%, 

Glycyrrhiza Inflata Root Extract, Pantolactone 

- Thể tích: ≥ 30ml 

- Dạng bào chế: Kem/ serum 

Chai/lọ/ống/

tuýp/hộp 
510 

27 

Sữa tắm làm 

sạch, dưỡng 

ẩm, toàn thân 

dành cho da 

nhạy cảm và da 

khô 

- Thành phần: Citric acid 1,5-2%, 

methylpropanediol, PEG -200 hydrogenated 

glyceryl palmate, Methylpropanediol, pantolactone 

- Thể tích:  ≥ 200ml 

- Dạng bào chế: Sữa tắm 

Chai/lọ/ống/

tuýp/hộp 
542 

28 

Serum hỗ trợ 

giúp cung cấp 

dưỡng chất làm 

sáng da, mờ vết 

nám  

- Thành phần: Glycerin, Phenoxythanol 0,5-0,6%, 

Dehydroxanthan Gum, Isobutylamido Thiazolyl 

Resorcinol 0,1-0,2%, Citric Acid 

- Thể tích: ≥ 30ml 

- Dạng bào chế: Serum/ tinh chất 

Chai/lọ/ống/

tuýp/hộp 
200 

29 

Kem hỗ trợ 

dưỡng ẩm da 

cho da khô 

'- Thành phần: Glycerin 6-7%, Madecassoside, 

Butyrospermum parkii butter/Shea butter 5,2-5,3%, 

Mannose  0,5-1%, Lactobacillus 

- Thể tích: ≥ 40ml 

- Dạng bào chế: Kem 

Chai/lọ/ống/

tuýp/hộp 
200 

30 

Kem chống 

nắng hỗ trợ 

kiềm nhờn 

- Thành phần: Aluminum Starch Octenylsuccinate, 

Cyclohexenylidene 1-1,5%,  

Ethoxyethylcyanoacetate, Tocopherol, Zinc PCA  

- Thể tích: ≥ 50ml 

- Dạng bào chế: Kem 

Chai/lọ/ống/

tuýp/hộp 
200 

31 

Kem chống 

nắng nâng tông 

và trắng sáng 

da, SPF 50 

- Thành phần: Polypodium Leucotomos Leaf 

Extract 1-2%, Polyglyceryl-3 

Polydimethylsiloxyethyl Dimethicone 1-2%, 

Niacinamide 3-3,5%, Tris-Biphenyl Triazine (nano)  

1-2%, Isononyl Isononanoate 1,5-2% 

- Thể tích: ≥ 50ml 

- Dạng bào chế: Kem/Gel 

Chai/lọ/ống/

tuýp/hộp 
200 



 

 

 

 

STT Tên danh mục Yêu cầu kĩ thuật ĐVT 
Số 

lượng 

32 

Serum giúp cải 

thiện sự săn 

chắc, đàn hồi 

ngăn ngừa lão 

hóa da 

- Thành phần: ferulic acid 0,5-1%, polyacrylate 

crosspolymer – 6, Snail Secretion Filtrate 10-

10,85%, ascorbic acid 3-3,75%, sodium hyaluronate 

crosspolymer 0,5-1% 

- Thể tích: ≥ 30ml 

- Dạng bào chế: Kem/ nhũ tương/Serum 

Chai/lọ/ống/

tuýp/hộp 
200 

33 

Kem dưỡng 

ẩm, chống lão 

hóa da vùng 

quanh mắt và 

môi   

- Thành phần: Snail secretion filtrate 8-8,5%, 

tocopheryl acetate 0,5-1%, aspartic acid, hexyl 

nicotinate, limonene 

-  Thể tích: ≥ 15ml 

-  Dạng bào chế: Kem 

Chai/lọ/ống/

tuýp/hộp 
200 

34 

Chống nắng 

không gây 

nhờn da, SPF 

50 

-  Thành phần: octocrylene 10-10,5%, polypodium 

leucotomus leaf extract, Physalis Angulata extract, 

sodium hyaluronate, butyl 

methoxydibenzoylmethane 4-4,5, 

phenylbenzimidazol sulfonic acid, diethylamino 

hydroxybenzoyl hexyl benzoate, tris-biphenyl 

triazine (nano) 0,5-1%, trehalose 

- Thể tích: ≥ 50ml 

- Dạng bào chế: Gel/ Kem 

Chai/lọ/ống/

tuýp/hộp 
200 

35 

Gel chống nắng 

dành cho da 

thường, da dầu 

và da dễ bị 

mụn, SPF 50 

- Thành phần:  Octocrylene, Butyl 

methoxydibenzoylmethane 2,5-3%, diethylamino 

hydroxybenzoyl hexyl benzoate 0,5-1%, titanium 

dioxide (nano) 0,4-1%, Polypodium Leucotomos 

leaf extract 1-1,5%, zinc oxide (nano) 1,5-2%, 

Camellia Sinensis extract, phytosphingosine HCl 

- Thể tích: ≥ 50ml 

- Dạng bào chế: Kem/Gel 

Chai/lọ/ống/

tuýp/hộp 
52 

36 

Serum hỗ trợ 

làm sáng da, 

mờ thâm nám 

thể tích nhỏ 

- Thành phần: Acetyl glucosamine 6-6,5%, 

niacinamide  4-4,5%, tetrahexyldecyl ascorbate 

(vitamin C ester), 4-butylresorcinol, Glycyrrhiza 

Glabra (licorice) root extract 

- Thể tích: ≥ 30ml 

 - Dạng bào chế: Tinh chất/ nhũ tương 

Chai/lọ/ống/

tuýp/hộp 
421 

37 

Kem ngăn ngừa 

hỗ trợ mờ sắc 

tố da làm sáng 

da 

- Thành phần: Acetyl glucosamine  6-6,5%, retinol  

0,1-0,2%, citric acid, tocopheryl (vitamin E) acetate 

0,5-1%, ascorbyl glucoside 

 - Thể tích: ≥ 50ml 

 - Dạng bào chế:  Nhũ tương/Kem 

Chai/lọ/ống/

tuýp/hộp 
300 

38 

Serum dưỡng 

ẩm cải thiện 

phục hồi, ngăn 

ngừa lão hoá da 

- Thành phần: Butylene glycol 15,5-16%, 

lactobionic acid 10-10,5%, glycerin 3,5-4%, 

arginine 1,5-2%, tetrahexyldecyl ascorbate, 

tocopheryl acetate, retinyl palmitate 

- Thể tích: ≥ 30ml 

-  Dạng bào chế: Nhũ tương/kem 

Chai/lọ/ống/

tuýp/hộp 
50 

39 

Kem hỗ trợ 

dưỡng da, giảm 

đỏ, cung cấp độ 

ẩm giúp làm 

mềm mịn da 

- Thành phần: Dimethyl Sulfone 15-15,5%, 

Cetearyl Alcohol, Pentaerythrityl Distearate 1,5-

2%, Arachidyl Glucoside, Caprylyl Glycol, 4-T-

Butylcyclohexanol, Sodium Polyglutamate, Sodium 

Hyaluronate 

- Thể tích: ≥ 30ml 

-  Dạng bào chế: Kem/Gel/nhũ tương 

Chai/lọ/ống/

tuýp/hộp 
200 



 

 

 

 

STT Tên danh mục Yêu cầu kĩ thuật ĐVT 
Số 

lượng 

40 

Kem hỗ trợ trị 

mụn, làm giảm 

tiết bã nhờn 

- Thành phần: Niacinamide  4-4,5%,  Isononyl 

Isononanoate 2,5-3%, capryloyl glycine 0,5-1%, 

glycolic acid, lactic acid, zinc gluconate 0,5-1%, 

salicylic acid, bisabolol, citric acid 

- Thể tích: ≥ 40ml 

- Dạng bào chế: Kem/Gel/nhũ tương 

Chai/lọ/ống/

tuýp/hộp 
200 

41 

Kem giúp cải 

thiện trường 

hợp giảm sắc tố 

da 

- Thành phần: Propylene Glycol 5,5-6%, 

Hydroxypropyltrimonium Maltdextrin 

Crosspolymer 2-2,5%, Diazolidinyl Urea 0,3-0,5%, 

Sodium Hydroxide 

- Thể tích: ≥ 50ml 

- Dạng bào chế: Gel/ Kem 

Chai/lọ/ống/

tuýp/hộp 
100 

42 

Kem hỗ trợ 

giúp giảm tăng 

sắc tố da 

- Thành phần: Aluminum Silicate, Ascorbyl 

Methylsilanol Pectinate 0,5-1%, Niacinamide 0,5-

1%,  Reseda Luteola Extract, Carum Petroselinum 

Herb Extract, Tocopherol,Vitis Vinifera  Seed Oil 

9-9,5%, Sodium Acrylate/Sodium 

Accryloyldimethyl Taurate Copolymer  

- Thể tích: ≥ 40ml 

-  Dạng bào chế: Kem 

Chai/lọ/ống/

tuýp/hộp 
200 

43 

Kem chống 

nắng hỗ trợ 

giảm đốm nâu, 

nám da SPF50+ 

- Thành phần: Bis- Ethylhexyloxyphenol 

Methoxyphenyl Triazine 7-7,5%, Ethylhexyl 

Triazone, Isoamyl Laurate 3-3,5%, Potassium Cetyl 

Phosphate, Ascorbyl Glucoside 0,5-1%, Pearl 

Powder , Decyl Glucoside, Melanin, Tocopheryl 

Acetate, Tocopherol 

- Thể tích: ≥ 40ml 

-  Dạng bào chế: Kem 

Chai/lọ/ống/

tuýp/hộp 
100 

44 

Chống nắng vật 

lí giữ ẩm và 

làm sáng da 

- Thành phần: Zinc Oxide 14-14,5%, Titanium 

Dioxide 7-7,5%, Glycerin, Sodium Hyaluronate 

- Khối lượng: ≥ 50g  

- Dạng bào chế: Kem/Gel/Lotion 

Chai/lọ/ống/

tuýp/hộp 
200 

45 

Gel làm dịu da 

giúp giảm kích 

ứng dung tích 

lớn 

- Thành phần: Menthol, laureth-9 (polidocanol)  3-

3,75%, glycerin 4,5-5%, betaine, natri hyaluronate, 

pentylene glycol  4-4,5%, butylene glycol 

- Khối lượng: 50-60g 

- Dạng bào chế: Kem/Gel/Sữa 

Chai/lọ/ống/

tuýp/hộp 
640 

46 

Tinh chất hỗ 

trợ tái tạo da, 

ngăn ngừa lão 

hoá da 

- Thành phần: Galactoarabinan 2-2,75%, Artemia 

Extract, Salicylic Acid, arginin, carnitine, isononyl 

isononanoate 2-3%, lactic acid 

- Thể tích: ≥ 30ml 

- Dạng bào chế: Kem/Nhũ tương/Sữa/Gel 

Chai/lọ/ống/

tuýp/hộp 
214 

47 

Serum hỗ trợ 

thâm, nám và 

làm trắng sáng 

da 

- Thành phần: Ascorbyl glucoside 2,5-3%, carnitine  

2- 2,75%, galactoarabinan 1,5- 2%, ascorbyl 

palmitate, ascorbic acid, citric acid 

- Thể tích: ≥ 30ml 

- Dạng bào chế: Kem/Nhũ tương/Sữa/Gel 

Chai/lọ/ống/

tuýp/hộp 
1,223 

48 

Dầu tắm dưỡng 

ẩm cho da khô, 

da rất khô đến 

da nhạy cảm 

- Thành phần: Glycerin, Sodium 

Cocoamphoacetate, Coco-Glucoside, Niacinamide, 

Rhamnose, Fructooligosaccharides, Tocopherol 

- Thể tích: ≥ 100ml 

- Dạng bào chế: Gel/Sữa/ Dầu tắm 

Chai/lọ/ống/

tuýp/hộp 
200 
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49 

Serum hỗ trợ 

giúp giảm sẹo 

lõm, dưỡng ẩm, 

giảm nếp nhăn 

sáng da 

- Thành phần: Niacinamide, Propanediol 10-10,5%, 

Acetyl Glucosamine 2-3%,  Pentylene Glycol 0,1-

0,2%, Butylene Glycol 0,1-0,2%, Pinus Sylvestris 

Leaf Extract, Allantoin, PEG-60 Hydrogenated 

Castor Oil, Ethylhexylglycerin 

Ÿ- Khối lượng: ≥ 15g 

- Dạng bào chế: Kem/Nhũ tương/Sữa/Gel 

Chai/lọ/ống/

tuýp/hộp 
200 

50 
Sữa rửa mặt 

giúp sáng da  

- Thành phần: Niacinamide, ascorbyl glucoside,  

pisum sativum extract (pisum sativum (pea) 

extract), glycerin, citric acid, cocamidopropyl 

betaine, coconut acid, sucrose dilaurate 

- Thể tích: ≥ 100ml 

- Dạng bào chế: Sữa/Kem/Gel 

Chai/lọ/ống/

tuýp/hộp 
221 

51 

Serum giúp 

dưỡng mềm 

mại và sáng da 

- Thành phần: Pisum sativum extract (pisum 

sativum (pea) extract),sucrose dilaurate,  

niacinamide, Ascorbyl glucoside, 3-o-ethyl ascorbic 

acid, dipotassium glycyrrhizate, pisum sativum 

extract (pisum sativum (pea) extract) 

- Thể tích: ≥ 30ml-D56%  

- Dạng bào chế: Kem/ Nhũ tương/ sữa 

Chai/lọ/ống/

tuýp/hộp 
286 

52 

Kem chống 

nắng làm đều 

màu da SPF 50 

- Thành phần: Methylene bis-benzotriazolyl 

tetramethylbutylphenol[nano], ethylhexyl triazone, 

butyl methoxydibenzoylmethane, bis-

ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine, 

ascorbyl tetraisopalmitate, glycerin, sucrose 

dilaurate, pisum sativum extract (pisum sativum 

(pea) extract) 

- Thể tích: ≥ 30ml 

- Dạng bào chế: Kem /Gel/Sữa 

Chai/lọ/ống/

tuýp/hộp 
130 

53 

Sữa rửa mặt 

làm sạch giữ 

cho cho vùng 

da không bị 

khô 

- Thành phần:  Peg-75 Shea Butter Glycerides, 

Brassica Campestris (Rapeseed) Sterols, Raspberry 

Seed Oil/Palm Oil Aminopropanediol Esters, 

Tocopherol, Glycerin, Sodium Cocoamphoacetate 

- Thể tích: ≥ 500ml 

- Dạng bào chế: Gel -oil/Dầu 

Chai/lọ/ống/

tuýp/hộp 
150 

54 

Sữa rửa mặt 

dưỡng ẩm và 

làm dịu mềm 

da dung tích 

nhỏ 

- Thành phần: Glycerin, panthenol, niacinamide, 

sodium cocoyl isethionate, citric acid 

Ÿ- Thể tích: ≥ 125ml 

-Dạng bào chế:  Sữa/gel rửa mặt 

Chai/lọ/ống/

tuýp/hộp 
317 

55 

Sữa rửa mặt 

dưỡng ẩm và 

làm dịu mềm 

da dung trung 

bình 

- Thành phần: Glycerin, Cetearyl, Panthenol, 

Niacinamide, Pantolactone, Sodium Cocoyl 

Isethionate 

- Thể tích: ≥ 250ml 

- Dạng bào chê: Sữa/gel rửa mặt 

Chai/lọ/ống/

tuýp/hộp 
500 

56 

Sữa rửa mặt 

dưỡng ẩm và 

làm dịu mềm 

da dung lớn 

- Thành phần: Glycerin, panthenol, niacinamide, 

sodium cocoyl, citric acid 

- Thể tích: ≥ 500ml 

- Dạng bào chế: Sữa/gel rửa mặt 

Chai/lọ/ống/

tuýp/hộp 
439 

57 

Sữa rửa mặt 

giữ ẩm  dành 

cho da nhạy 

cảm 

- Thành phần: Ethylhexylglycerin, Niacinamide, 

Panthenol, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Sodium 

Cocoyl Isethionate,Glycerin  

- Thể tích: ≥ 470ml 

- Dạng bào chế: Sữa/gel rửa mặt 

Chai/lọ/ống/

tuýp/hộp 
200 
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58 
Kem dưỡng ẩm 

cho mọi loại da 

- Thành phần: Glycerin, Helianthus Annuus seed 

oil, Prunus Amygdalus Dulcis oil, sodium 

hydroxide, tocopherol, tocopheryl acetate 

- Khối lượng: ≥ 50g 

- Dạng bào chế: Kem/Sữa 

Chai/lọ/ống/

tuýp/hộp 
245 

59 

Kem dưỡng da, 

dưỡng ẩm cho 

da khô và làm 

dịu da 

- Thành phần: glycerin, Helianthus Annuus seed oil, 

Butyrospermum Parkii butter, arginine, allantoin, 

citric acid,  niacinamide, panthenol, tocopheryl 

acetate 

- Thể tích: ≥ 295ml 

- Dạng bào chế: Kem 

Chai/lọ/ống/

tuýp/hộp 
200 

60 

Sữa tắm làm 

sạch dành cho 

da khô, da nhạy 

cảm, viêm da 

cơ địa 

- Thành phần: Nước, Butyrospermum Parkii oil, 

natri trideceth sulfate, dầu hạt Helianthus Annuus, 

glycerin, natri lauroamphoacetate, natri chloride, 

cocamide mea, allantoin, arginine, guar 

hydroxypropyltrimonium chloride, 1,2-hexanediol, 

niacinamide, tocopheryl acetate 

- Thể tích: ≥ 295ml 

- Dạng bào chế: Sữa tắm 

Chai/lọ/ống/

tuýp/hộp 
300 

61 

Kem dưỡng ẩm 

làm dịu da dành 

cho da dầu, da 

mụn SPF 25 

- Thành phần: Tocopheryl Acetate, Glycyrrhetinic 

Acid, Dimethiconol, Panthenol, Allantoin, Zinc 

Gluconate, Ceramide NP, Pantolactone, Citric Acid  

- Thể tích: ≥ 118ml. 

- Dạng bào chế: Kem/Gel 

Chai/lọ/ống/

tuýp/hộp 
200 

62 

Sữa rửa mặt hỗ 

trợ ngăn ngừa 

mụn giữ ẩm 

làm dịu da 

- Thành phần: Zinc Coceth Sulfate, Glycerin, Zinc 

Gluconate, Peg-7 Glyceryl Cocoate, Peg-40 

Hydrogenated Castor Oil, Peg-200 Hydrogenated 

Glyceryl 

- Thể tích: ≥ 200ml 

- Dạng bào chế: Sữa 

Chai/lọ/ống/

tuýp/hộp 
400 

63 

Sữa rửa mặt 

giúp làm sạch 

và sáng da 

- Thành phần: Glycerin, Stearic Acid, Myristic 

Acid, Potassium Hydroxide 4-6 %, Lauric Acid, 

Palmitic Acid, Pancratium Maritimum Extract 

- Khối lượng: ≥ 100g 

- Dạng bào chế: Sữa/ Gel 

Chai/lọ/ống/

tuýp/hộp 
400 

64 

Kem dưỡng 

cung cấp độ ẩm 

làm sáng da 

ban đêm 

- Thành phần: Glycerin, Niacinamide, Hyaluronic 

Acid, Hydrolyzed Cicer Seed Extract, Hydrolyzed 

Hyaluronic Acid, Pancratium Maritimum Extract, 

Rhododendron Chrysanthum Leaf Extract 

- Khối lượng: ≥ 50g 

- Dạng bào chế: Kem/Sữa 

Chai/lọ/ống/

tuýp/hộp 
100 

65 

Viên uống hỗ 

trợ điều trị bảo 

vệ da, chống 

nắng  

- Thành phần: Chiết xuất dương xỉ (polypodium 

leucotomos) 240-245mg  

- Dạng bào chế: Viên 

Viên  8,400 

66 

Viên uống hỗ 

trợ giảm nám 

da, ngăn ngừa  

lão hóa da, bảo 

vệ da chống 

nắng 

- Thành phần: Chiết xuất Dương xỉ (Polypodium 

leucotomos extract))  240-245mg,  L-cystine 100-

200mg, Chiết xuất quả lựu (Pomegranate Extract 

(Punica granatum)) 100-200mg, Vitamin C, 

Vitamin B3 

- Dạng bào chế: Viên 

Viên  2,340 
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67 

Viên uống hỗ 

trợ tăng cường 

khả năng chống 

oxi hóa hạn chế 

lão hóa da. 

- Thành phần: Chiết xuất Dương xỉ (Polypodium 

leucotomos) 480-500mg, Lutein, Vitamin C, 

Lycopene, Vitamin E  

-  Dạng bào chế: Viên 

Viên  4,680 

68 

Viên uống hỗ 

trợ sáng da, 

tăng cường độ 

ẩm da phục hồi 

da 

- Thành phần: L-Gluthation reduced  500-550mg, 

Hyaluronid Acid  

- Dạng bào chế: Viên 

Viên  6,000 

69 

Gel rửa mặt hỗ 

trợ ngăn ngừa 

mụn dưỡng da 

- Thành phần: Niacinamide 4-5%, Alcohol Denat 

22-23%, hydroxypropyl methylcellulose  1,5-2%, 

citric acid  

- Thể tích:  ≥ 40ml 

- Dạng bào chế: Kem/gel 

Chai/lọ/ống/

tuýp/hộp 
170 

70 

Gel rửa mặt hỗ 

trợ ngăn ngừa 

mụn, viêm da 

tiết bã 

- Thành phần:  Niacinamide 4-5%, Ceteareth-60 

Myristyl Glycol 3.5-4%, Glycerin 7-8%, Sorbitol  

2-2,5% 

- Thể tích: ≥ 150ml 

- Dạng bào chế: Gel 

Chai/lọ/ống/

tuýp/hộp 
110 

71 

Ngăn chặn và 

loại bỏ ký sinh 

trùng trên da  

- Thành phần: Permethrin 5%  

- Thể tích: ≥ 150ml 

- Dạng bào chế: Dung dịch xịt/ Chai xịt 

Hộp/Tuýp/c

hai/lọ/ống 
50 

72 

Làm sạch da và 

tóc cho trẻ sơ 

sinh và trẻ nhỏ 

từ 1 ngày tuổi 

- Thành phần: Cocamidopropyl Betaine (5%-7%), 

Coco -Glucoside. 

- Thể tích: ≥ 150ml 

- Dạng bào chế: Sữa/ gel/ dung dịch. 

Hộp/Tuýp/c

hai/lọ/ống 
120 

73 

Chăm sóc cơ 

quan sinh dục 

ngoài cho mọi 

đối tượng, đặc 

biệt trong 

trường hợp da 

bị khô và da 

nhạy cảm. 

- Thành phần: Lactobacillus, Glycerin, Betaine 

(0,1% - 0,3%), Cocamidopropyl Betaine (1,7%-

1,8%), Coco-Glucoside, Lactic Acid (0,45%-

0,50%), Glyceryl Oleate 

- Thể tích: ≥ 150ml 

- Dạng bào chế: Sữa/gel/dung dịch. 

Hộp/Tuýp/c

hai/lọ/ống 
400 

74 

Dùng để vệ 

sinh cơ quan 

sinh dục ngoài 

 - Thành phần: Lactobacillus, Cocamidopropyl 

Betaine (1,5% - 2%), Coco-Glucoside, Lactic Acid 

(0,45% - 0,5%), Alpha-Glucan Oligosaccharide.  

- Thể tích ≥ 150ml 

- Dạng bào chế: Sữa/gel/dung dịch/serum 

Hộp/Tuýp/c

hai/lọ/ống 
190 

75 

Dưỡng ẩm, làm 

dịu da, giúp 

phục hồi da 

trong trường 

hợp da khô, 

nhạy cảm 

- Thành phần: Allantoin (0,08%-0,12%), Glycerin, 

Arachamide MEA (Pseudoceramide) (4%-4,5%), 

Vitis vinifera (grape) seed oil (1,2%-1,8%), Olea 

europaea (olive) fruit oil (0,4%-0,6%), Tocopheryl 

acetate (0,4%-0,6%), Sodium Hyaluronate 

- Thể tích: ≥ 30ml 

- Dạng bào chế: Kem/ nhũ tương/ sữa/ gel/ dung 

dịch/ tinh chất 

Hộp/Tuýp/c

hai/lọ/ống 
700 

76 Hỗ trợ trị gàu 

- Thành phần: Zinc pca (0,4%-0,6%); Panthenol 

(0,1%-0,2%); Salicylic acid (0,1%-0,2%); Bisabolol 

- Thể tích: ≥ 150ml 

- Dạng bào chế: Dầu gội 

Hộp/Tuýp/c

hai/lọ/ống 
120 
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77 

Sản phẩm rửa 

mặt hỗ trợ ngăn 

ngừa mụn 

- Thành phần:  TEA TREE OIL 0.005-0.01%, 

SALICYLIC ACID 0.01-0.02%, WITCH HAZEL 

WATER 0.008-0.009%, PAPAYA EXTRACT 

0.0001-0.0002%  

- Khối lượng: ≥ 120g  

- Dạng bào chế: Kem/Sữa/Gel/Dung dịch/Tinh chất 

Hộp/Tuýp/C

hai/Lọ/Gói 
10 

78 

Sản phẩm chăm 

sóc phục hồi, 

dịu da 

- Thành phần: CENTELLA ASIATICA EXTRACT 

0.6-0.7%, NIACINAMIDE 2.0-2.5%, 

PANTHENOL 0.5-0.6%, BISABOLOL 0.00001-

0.00002%, ADENOSINE 0.04-0.05% 

 - Khối lượng: ≥ 50g  

- Dạng bào chế: Kem/Sữa/Gel/Dung dịch/Tinh chất 

Hộp/Tuýp/C

hai/Lọ/Gói 
12 

79 

Sản phẩm 

chống nắng vật 

lí, nâng tông 

da, SPF50 

- Thành phần: TITANIUM DIOXIDE 3.5-4.0%, 

ZINC OXIDE 11.0-11.5%, NIACINAMIDE 2.0-

2.5%, ADENOSINE 0.04-0.05%  

- Khối lượng ≥ 50g  

- Dạng bào chế: Kem/Sữa/Gel/Dung dịch/Tinh chất 

Hộp/Tuýp/C

hai/Lọ/Gói 
12 

80 

Kem đánh răng 

ngừa sâu răng, 

sạch khuẩn 

- Thành phần: Chlorhexidine Digluconate ≥ 0,12%, 

Sodium Fluoride ≥ 0,22% 

- Thể tích tối thiểu: ≥ 75ml 

- Dạng bào chế: kem đánh răng 

Hộp/chai/lọ/

tuýp 
50 

81 

Bổ sung DHA, 

các vitamin và 

khoáng chất 

thiết yếu cho 

phụ nữ trước 

khi mang thai, 

đang mang thai 

và cho bà mẹ 

đang cho con 

bú 

- Thành phần: Dầu cá: (400mg - 600mg), 

Riboflavine (4mg - 6mg), Tocopherol (6mg - 7mg), 

Cyanocobalamin (10mcg- 14mcg), Zinc sulfate 

(21mg-23mg), Sắt fumarate (14mg-16mg), Calcium 

Pantothenate (4mg-6mg), Cholecalciferol (90IU-

110IU), Thiamine hydro (4mg-6mg) 

- Dạng bào chế: Viên 

Viên  12,000 

82 

 Kem dưỡng 

ẩm giúp duy trì 

độ pH sinh lý 

của da 

- Thành phần: Lactobionic acid 4,5-5%, kẽm oxide 

0,1-0,2%, hydroxypropyl Bispalmitamide Mea 

(ceramide), cholesterol, acid béo tự do 

- Khối lượng: ≥ 30g 

- Dạng bào chế: Kem 

Chai/lọ/ống/

tuýp/hộp 
360 

83 

Kem hỗ trợ 

dưỡng ẩm  và 

duy trì độ ẩm 

cho da dùng 

cho mọi vùng 

da kể cả da mặt 

dung tích nhỏ 

- Thành phần: Natri hyaluronate, hydroxypropyl 

bispalmitamide MEA (ceramide)  0,3-0,5%, 

cholesterol  0,1-0,2%, Linoleic Acid  

- Khối lượng:  30-40g 

- Dạng bào chế: Kem/Gel 

Chai/lọ/ống/

tuýp/hộp 
360 

84 

Kem hỗ trợ 

dưỡng ẩm  và 

duy trì độ ẩm 

cho da dùng 

cho mọi vùng 

da kể cả da mặt 

dung tích lớn 

- Thành phần: Natri hyaluronate, hydroxypropyl 

bispalmitamide MEA (ceramide) 0,3-0,5%, 

cholesterol  0,1-0,2%, Linoleic Acid  

- Khối lượng: 50- 80g 

 - Dạng bào chế: Kem/Gel 

Chai/lọ/ống/

tuýp/hộp 
360 
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85 

Gel tắm làm 

sạch da dưỡng 

ẩm cho trẻ em 

và người lớn 

dung tích nhỏ 

- Thành phần: Natri trideceth sulphate 8,6-9%, natri 

lauroamphoacetate  2,6-3%, hydroxypropyl 

bispalmitamide mea (ceramide), cholesterol, acid 

béo tự do 

- Thể tích: 150-200ml. 

 - Dạng bào chế: Gel tắm/ Gel gội 

Chai/lọ/ống/

tuýp/hộp 
360 

86 

Gel làm sạch da 

dưỡng ẩm cho 

trẻ em và người 

lớn dung tích 

lớn 

- Thành phần: Natri trideceth sulphate 8,6-9%, natri 

lauroamphoacetate  2,6-3%, hydroxypropyl 

bispalmitamide mea (ceramide), cholesterol, acid 

béo tự do 

- Thể tích: 250-300ml. 

 - Dạng bào chế:  Gel tắm/ Gel gội 

Chai/lọ/ống/

tuýp/hộp 
360 

87 

Kem dưỡng 

ẩm, làm dịu da, 

dành cho da 

khô dung tích 

nhỏ 

- Thành phần: Hydroxypropyl Bispalmitamide Mea 

(Ceramide) 3,3-3,5%, Cholesterol 1,1-1,5%, 

Linoleic Acid 1,1-1,5% 

- Khối lượng:  30-40g 

- Dạng bào chế: Kem 

Chai/lọ/ống/

tuýp/hộp 
360 

88 

Kem dưỡng 

ẩm, làm dịu da, 

dành cho da 

khô dung tích 

lớn 

- Thành phần: Hydroxypropyl Bispalmitamide Mea 

(Ceramide) 3,3-3,5%, Cholesterol 1,1-1,5%, 

Linoleic Acid 1,1-1,5% 

- Khối lượng:  60-80g 

- Dạng bào chế: Kem/Gel 

Chai/lọ/ống/

tuýp/hộp 
360 

89 

Gel tắm gội 

dành cho da dị 

ứng, kích ứng 

dùng được cho 

trẻ từ 1 ngày 

tuổi 

Thành phần: Lactobacillus Ferment 9,8-10,0%, 

Coco-Glucoside 6,0-6.5%, Propanediol, Coco-

Betaine 4,0-5,0%, Panthenol, Xylitylglucoside, 

Caprylyl Glycol, Lactic Acid 

Thể tích: ≥ 400ml 

Dạng bào chế: Gel 

Chai/lọ/ống/

tuýp/hộp 
360 

90 

Nhũ tương 

dưỡng ẩm da 

toàn thân dùng 

cho da dị ứng, 

kích ứng, da 

khô và da rất 

khô 

Thành phần: Lactobacillus Ferment 4,8-5,0%, 

Brassica Carnpestris Seed Oil, Caprylic/ Capric 

Triglyceride, Gossypium Herbaceurn Seed Oil, 

Butyrospermum Parkii Butter 1,5-2,0%, Tocopheryl  

Acetate, Panthenol, Anhydroxylitol, Lactic Acid 

Thể tích: ≥ 250ml 

Dạng bào chế: Nhũ tương 

Chai/lọ/ống/

tuýp/hộp 
360 

91 

Kem dưỡng ẩm 

và làm dịu da 

dị ứng, kích 

ứng 

Thành phần: Polyglyceryl-3 Cetyl Ethe Olivate/ 

Succinate 5,0-5,5%, Propanediol, Lactobacillus 

Ferment 4,8-5,0%, Glyceryl Stearate, Gossypium 

Herbaceum Seed Oil, Butyrospermum Parkii Butter 

2,5-3,0%, Panthenol, Olea Europaea Fruit Oil (Olea 

Europaea (Olive) Oil) 2,0-3,0%, Tocopheryl 

Acetate,  Hydrogenated Olive Oil Unsaponifiables , 

Lactic Acid 

Thể tích: ≥ 75ml 

Dạng bào chế: Kem 

Chai/lọ/ống/

tuýp/hộp 
360 

92 

Gel gội giúp 

cân bằng độ 

ẩm, ngừa gàu 

- Thành phần: Chiết xuất Betula Alba Bark, dịch 

chiết từ lá Aloe Barbadensis  0,1-0,5%, tea-lauryl 

sulfate 1,5-2%, cocamidopropyl betaine 1,5-2% 

- Thể tích: ≥ 250ml 

- Dạng bào chế: Gel gội đầu 

Chai/lọ/ống/

tuýp/hộp 
360 

93 

Sữa tắm dưỡng 

ẩm làm mềm 

dành cho da 

nhạy cảm 

- Thành phần: Glycerin 5,5-6%. Sorbitol 1,5-2%, 

Triticum Vulgare (Wheat) Germ Oil   

- Thể tích: ≥ 500ml  

- Dạng bào chế: Kem tắm/ sữa tắm 

Chai/lọ/ống/

tuýp/hộp 
360 



 

 

 

 

STT Tên danh mục Yêu cầu kĩ thuật ĐVT 
Số 

lượng 

94 

Kem dưỡng ẩm 

giúp bảo vệ và 

phục hồi da 

- Thành phần: Glycerin 10-10,5%, Sorbitol, 

Triticum Vulgare (Wheat) Germ Oil, 

Imidazolidinyl Urea  0,2-0,3% 

- Khối lượng: ≥ 100g  

- Dạng bào chế: Kem 

Chai/lọ/ống/

tuýp/hộp 
360 

95 
Gel gội hỗ trợ 

phục hồi tóc 

- Thành phần: Dầu lá Melaleuca Alternifolia (Cây 

trà), tea-lauryl sulfate 4-4,5%, cocamidopropyl 

betaine 5- 5,5% 

- Thể tích: ≥ 250ml 

- Dạng bào chế: Gel gội đầu 

Chai/lọ/ống/

tuýp/hộp 
360 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
BM: CVĐT.03(1) 

    

CÔNG TY: …………………………………………… 

ĐỊA CHỈ: …………………………………………….. 

SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………... 

 

BẢNG BÁO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM 

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM 

Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-…. của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau: 

TT 

TT trong 

danh mục 

mời chào giá 

Tên hàng hóa 
Tên thương 

mại 
Đặc tính kỹ thuật 

Nhà sản 

xuất 

Nước sản 

xuất 

Quy cách 

đóng gói 
ĐVT 

Số lượng 

(có khả 

năng cung 

ứng) 

Đơn giá 

 
Ghi chú(1) 

            

            

            

            

 Yêu cầu báo giá: 

- Báo giá này có hiệu lực …..(2) ngày kể từ ngày báo giá. 

                                                 
1 : Bảng biểu này chỉ có tính chất tham khảo, tùy từng loại hàng hóa cụ thể mà đơn vị có điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu thực tế. Đơn vị thực hiện lưu ý 

thống nhất nội dung của bảng này và bảng tại “Mẫu nhập liệu” khi áp dụng cho từng loại hàng hóa cụ thể. 
2: khuyến cáo tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá. 

 



 

 

 

 

- Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại. 

- Các yêu cầu khác: ……………………………………………………. 

  Ngày … tháng …. năm …. 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

(Ký tên và đóng dấu) 
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